
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 54 4004 K NMTC giai đoạn IA

7 2 39 3003 NXTC 12 tuần

7 3 32 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

8 4 60 5005 K NMTC giai đoạn IA

8 5 54 2002 CIN 3 đã k/chóp

9 6 50 1011 T/d LNMTC trong cơ 

9 7 43 2202 UBT (P) 6 cm/VMC 2 lần

9 8 31 0000 UBT(P)/VS I

11 9 56 4004 UBT (T) 6 cm

11 10 31 2012 UBT (P) 7 cm

11 11 26 1001 UBT (T) 5 cm

2 12 54 6026 UBT (P) 5 cm

2 13 51 3003 UBT (T) 8 cm

2 14 25 0010 VS II/ Tắc ODT(T)/VMC cắt ODT(P)

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2002 K NMTC giai đoạn IA

7 2 49 2032 K CTC g/đoạn IB đã k/chóp..

8 3 51 3003 UBT 2 bên   

8 4 48 ĐT TSPTĐHNM kênh lòng TC

8 5 33 2002 UBT (P) 6 cm

9 6 47 1021 UBT(P) + NXTC

9 7 41 1001 UBT (T) 6 cm

9 8 22 1001 UBT 2 bên   

TR BÍCH 2 + NGỌC DUNG

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG

BS KHOA NS + MỸ GÁI + A.TUẤN.TT

BS KHOA NS + VÕ + VĂN KHÁNH.TT

THỐNG + NHÂN + P.CHI.TT

THỐNG + NHÂN + P.CHI.TT

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DUNG

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DUNG

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THÚY NGA.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THÚY NGA.TT

THANH THÚY + THÚY NGA.TT

YẾN OANH + A.THƯ4 + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + A.THƯ4 + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + NGỌC BÍCH.TT

Đ.THẢO + ĐỨC NHÃ.TT

MỸ NHI + P.CHI.TT + ANH TUẤN

MỸ NHI + P.CHI.TT + ANH TUẤN

THỤC TRANG + BÍCH TY + NGỌC DƯƠNG.TT

THỤC TRANG + BÍCH TY + NGỌC DƯƠNG.TT

THỤC TRANG + NGỌC DƯƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM + K.THANH.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + THỊ TÀI.TT

HƯNG + Đ.THẢO + ĐỨC NHÃ.TT

HƯNG + Đ.THẢO + ĐỨC NHÃ.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC tận gốc chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016 (Tuần3)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Cắt xuống ÂĐ 2 cm

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ THU LÀNH

NGUYỄN NGỌC HẠNH

TRẦN THỊ THU HỒNG

LƯƠNG THỊ BÍCH HƯƠNG

TRẦN THỊ MỸ HẰNG

CHÂU THỊ LIỄU

VÕ THỊ THI

LÊ THỊ TỲ

TRẦN THỊ KIM THÊU

VÕ THỊ THU CHỊ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

HUỲNH THỊ HIỀN

MOONG THỊ THẮM

TRẦM THỊ THU HƯƠNG

HỒ HỒNG LINH

CAO MINH KIỀU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÒA

PHAN THỊ NGỌC TRANG

NGUYỄN THỊ BÔNG

PHẠM THỊ BẸN

NGUYỄN THỊ LIÊN

715

619

717

707

140UB

123UB

1026

1273

SHC

KP

605

678

118UB

109UB

616

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

702

650

699

1252

PM

Ngày: 04/04/2016 

Ngày: 05/04/2016 

1237

698

1336

1241



11 9 56 2002 UBT (P) 6 cm

11 10 35 0000 VS I + LNMTC ở BT (P) 8 cm/dính

11 11 18 0000 UBT (T) 10 cm

2 12 43 1001 T/d Polype lòng TC + NXTC 14 tuần

2 13 37 0000 VS I + LNMTC ở BT(P) 5cm

2 14 30 ĐT UBT (P) 6 cm

15 21 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 2022 Adenomyosis 

7 2 46 4004 UXTC 14 tuần

7 3 24 1011 UBT 2 bên   

8 4 54 2022 UBT(T) 12cm + NXTC

8 5 41 1001 LNMTCBT tái phát/dính

8 6 31 0010 UBT (T) 6 cm/VS II

9 7 50 2002 UXTC 12 tuần/TSĐGĐHNMTC

9 8 49 2002 UXTC 14 tuần

9 9 30 0000 UBT (P) 6 cm/VS I

11 10 52 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 43 2002 UBT (P) 5 cm

11 12 16 0000 UBT (T) 7 cm

2 13 44 ĐT UBT (P) 6 cm

2 14 35 2012 UBT (T) 6 cm

2 15 32 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2002 UXTC dưới niêm mạc/VMC 2 lần

7 2 40 1001 LNMTC trong cơ + LNMTC BT(P)/VMC

7 3 35 1011 UBT (P) 6 cm do LNMTC

8 4 76 9009 Sa trực trang độ II

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TH.MINH.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + MINH TÙNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + MINH TÙNG.TT

ĐIỀN + MINH TÙNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + THỊ BÍNH.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + H.PHÚC.TT

TR.THẢO + HUY.BM + HỮU DANH

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.TUẤN.PSQT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.TUẤN.PSQT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + A.TUẤN.PSQT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TH.MINH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TH.MINH.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + TH.HẢI.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + Đ.HẰNG.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + Đ.HẰNG.TT

LÊ DIỆP + Đ.HẰNG.TT

TR.THẢO + HUY.BM + HỮU DANH

TR.THẢO + HUY.BM + HỮU DANH

TH.HOÀNG.BM + H.HUYỀN.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN HIỀN.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + VĂN HIỀN.TT

D.MINH + VĂN HIỀN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM YẾN + NGỌC ANH.TT

TH.HOÀNG.BM + KIM HÀO + H.HUYỀN.TT

TH.HOÀNG.BM + KIM HÀO + H.HUYỀN.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Căt TC bán phần + Bóc UBT(P)

NS Bóc u, KTSD

May phục hồi cân TT-AĐ

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS thám sát TTTXT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CẬY

LÊ THỊ THÙY LAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUÍ

VÕ THỊ BÍCH

HỒ THỊ NGỌC NGÀ

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG

NGUYỄN MỘNG THU

NGUYỄN THỊ HƯỞNG

PHAN THỊ KIM MAI

PHẠM THỊ MƯỜI BỐN

ĐOÀN DẠ THẢO

NGUYỄN THỊ VẸM

HOÀNG THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ XUÂN QUYÊN

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN THỊ DIỄM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUÍ

ĐẶNG THỊ BÍCH

ĐỖ THỊ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN VÂN

LÊ THỊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ TUYẾT

HUỲNH THỊ THU THỦY

1085

642

1279

13N

729

725

735

733

736

629

631

1294

734

676

288

627

1285

624

1270

709

607

1269

721

365

1261

1266

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/04/2016 

Ngày: 07/04/2016 



8 5 33 1001 UXTC 12 tuần

8 6 41 2022 UBT 2 bên   

9 7 44 2012 UXTC 12 tuần

9 8 31 1011 UXTC 12 tuần gây bí tiểu

9 9 23 ĐT UBT 2 bên/Thống kinh

11 10 70 3003 UBT (P) 6 cm

11 11 47 0010 UBT (T) 8 cm

11 12 26 0000 UBT(P)/VS I

2 13 50 ĐT UBT (P) 8 cm

2 14 34 2002 UBT (T) 6 cm

2 15 26 0000 VS I/ứ dịch TV(P)/VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2002 CIN 3 đã k/chóp

7 2 44 3023 CIN 3 đã k/chóp

7 3 26 0000 UBT (T) 8 cm/Mong con

8 4 46 2012 CIN 3 đã k/chóp

8 5 44 3013 UXTC dưới thanh mạc

8 6 32 0000 UBT (P) 8 cm

9 7 45 2022 CIN 2 đã k/chóp

9 8 42 2002 ULNMTCBT 2 bên

9 9 26 1001 UBT (P) 7 cm

11 10 44 0000 UBT (P) 7 cm

11 11 37 2002 UBT (P) 7 cm

11 12 19 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 39 2002 UBT (P) 5 cm

2 14 37 1011 UBT (T) 6 cm

2 15 29 2002 UBT (T) 6 cm

K.CHI.PNT + THU + P.LINH.TT

K.CHI.PNT + P.LINH.TT

K.HOÀNG + MẬN + BÉ THÁI.TT

K.HOÀNG + BÉ THÁI.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + M.CHÂU.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + M.CHÂU.TT

HOÀI THƯ + M.CHÂU.TT

K.CHI.PNT + THU + P.LINH.TT

N.QUANG + T.XUÂN + B.QUY.NT

N.QUANG + T.XUÂN + B.QUY.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + A.TUẤN.PSQT

MỸ NGỌC + VY.YD + A.TUẤN.PSQT

MỸ NGỌC + A.TUẤN.PSQT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THIÊNTHANH + Đ.NGỌC + THỊ HẠNH.TT

THIÊNTHANH + Đ.NGỌC + THỊ HẠNH.TT

THIÊNTHANH + THỊ HẠNH.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + L.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + A.THƯ 5 + LINA.TT

N.QUANG + T.XUÂN + B.QUY.NT

ĐỖ HIẾU + PHẠM TÀI + ĐỨC NHÃ.TT

ĐỖ HIẾU + PHẠM TÀI + ĐỨC NHÃ.TT

PHẠM TÀI + ĐỨC NHÃ.TT

Q.HƯƠNG + NHẬT LỆ + M.PHƯƠNG.TT

Q.HƯƠNG + NHẬT LỆ + M.PHƯƠNG.TT

Q.HƯƠNG + M.PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

V.THÀNH + NGỌC DƯƠNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 1 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

LÊ THỊ KIM HOA

PHÙNG HUỆ LINH

TRẦN THỊ ĐOAN

NGUYỄN THỊ CẦU

NGUYỄN THỊ PHIÊN

KA HÔK

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

LÊ THỊ KỀM

PHẠM THỊ LÀO

TRẦN THỊ HÒA

ĐỖ THỊ HOA LAN

BN TNTC

BN TNTC

TỪ LỆ MAI

ĐINH THỊ SỢI

TRẦN THỊ THU HÀ

PHƯƠNG THỊ KIỀU LOAN

MAI THỊ ĐÀO

ĐÀM MỸ HẠNH

PHẠM NGỌC GIÀU

HOÀNG THỊ HÀ

TIÊU ANH THƯ

TRẦN THỊ ĐẶNG LUÔNG

PHAN THỊ MINH HIỀN

THỊ CAM

TRẦN LỤC MÚI

HUỲNH KIM PHỤNG

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

791

806

1321

789

790

792

793

795

130UB

788

129UB

1117

777

138UB

746

757

1298

131UB

657

662

750

749

1331

748

1091

755

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/04/2016 


